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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	             PHỤ LỤC NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)
 

	STT
	Đơn vị
	Số lượng cần tuyển  
	Trình độ chuyên môn
	Tên ngạch công chức dự thi
	Mã ngạch công chức dự thi
	Yêu cầu khác
	Ghi chú

	
	
	Tổng
	Vị trí làm việc
	Phòng, ban 
	Ngành cần tuyển
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	UBND THÀNH PHỐ
BIÊN HÒA
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	1
	Chuyên viên tổng hợp bộ phận công nghệ thông tin
	Văn phòng HĐND - UBND
	Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Luật
	Đại học trở lên
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Bộ phận tài chính tổng hợp - Văn thư, quản trị
	Văn phòng HĐND - UBND
	Tài chính kế toán; Luật
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Quản lý xây dựng
	Phòng Quản lý đô thị
	Xây dựng
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Quản lý Y tế cơ sở, Y tế dự phòng
	Phòng Y tế
	Bác sĩ 
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình
	Phòng Y tế
	Bác sĩ 
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	2
	UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	Chuyên viên theo dõi lĩnh vực nông nghiệp, đất đai, môi trường
	Văn phòng HĐND - UBND
	Kỹ thuật môi trường 
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Chuyên viên theo dõi lĩnh vực văn hóa xã hội
	Văn phòng HĐND - UBND
	Văn hóa 
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Bảo vệ chăm sóc trẻ em
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Luật; Hành chính; Lao động xã hội
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Chuyên viên phụ trách Khoa học công nghệ
	Phòng Kinh tế
	Công nghệ thực phẩm; Công nghệ sinh học
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Chuyên viên phụ trách lĩnh vực quy hoạch đô thị
	Phòng Quản lý đô thị 
	Kiến trúc; Quy hoạch 
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Chuyên viên phụ trách lĩnh vực giao thông
	Phòng Quản lý đô thị 
	Cầu đường 
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Chuyên viên phụ trách lĩnh vực xây dựng
	Phòng Quản lý đô thị 
	Xây dựng 
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	2
	Chuyên viên phụ trách lĩnh vực điện
	Phòng Quản lý đô thị 
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử; Cơ Điện tử
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Chuyên viên phụ trách tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
	Phòng Tư pháp
	Luật
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Chuyên viên phụ trách văn hóa và gia đình
	Phòng Văn hóa  và Thông tin
	Quản lý văn hóa; Xã hội học; Văn hóa học; Công tác xã hội
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Chuyên viên phụ trách công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng
	Thanh tra
	Luật
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Chuyên viên phụ trách công tác xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
	Phòng Nội vụ
	Luật; Hành chính
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Chuyên viên phụ trách công tác quản lý đất đai và môi trường
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Quản lý đất đai; Quản lý môi trường; Kỹ thuật môi trường; Luật
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	3
	UBND HUYỆN CẨM MỸ
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	Phòng Y tế
	Y; Dược hoặc các chuyên ngành thuộc khối sức khỏe
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Quản lý hành nghề Y, Dược tư nhân
	Phòng Y tế
	Y; Dược hoặc các chuyên ngành thuộc khối sức khỏe
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	2
	Phụ trách lĩnh vực giao thông
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	Xây dựng cầu đường; Kỹ thuật công trình giao thông
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	2
	Phụ trách lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Quản lý đất đai; Kỹ thuật môi trường; Khoa học môi trường; Quản lý môi trường
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Phụ trách theo dõi thi hành pháp luật, chứng thực, bồi thường nhà nước
	Phòng Tư pháp
	Luật
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Phụ trách công tác quản lý văn hóa
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Quản lý Văn hóa
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Phụ trách công tác tôn giáo
	Phòng Nội vụ
	Luật; Hành chính; các ngành xã hội
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	4
	UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	Phụ trách công nghệ thông tin
	Văn phòng HĐND - UBND
	Công nghệ thông tin
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Quản lý chăn nuôi
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Chăn nuôi; Thú y 
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Quản lý xây dựng
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Quy hoạch và quản lý đô thị
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	5
	UBND HUYỆN LONG THÀNH
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	1
	Quản lý quy hoạch xây dựng
	Phòng Quản lý đô thị
	Kiến trúc 
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	1
	Hành chính tổng hợp và tài chính
	Phòng Kinh tế
	Tài chính - Kế toán; Hành chính
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	6
	UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	Văn thư
	Văn phòng HĐND - UBND
	Công nghệ thông tin; Quản trị văn phòng
	Cao đẳng trở lên
	Văn thư trung cấp, Văn thư
	02.008,
02.007
	 
	 

	7
	UBND HUYỆN TÂN PHÚ
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	1
	Chuyên viên phụ trách công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thủy lợi
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Thủy lợi
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	1
	Chuyên viên phụ trách thanh tra, khiếu nại, tố cáo bồi thường
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Quản lý đất đai
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	8
	UBND HUYỆN THỐNG NHẤT
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	1
	Hành chính tổng hợp
	Văn phòng HĐND - UBND
	Quản lý đất đai
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	1
	Văn thư - Lưu trữ
	Văn phòng HĐND - UBND
	Văn thư - Lưu trữ
	Đại học
	Văn thư
	02.007
	 
	 

	 
	
	1
	Quản lý đất đai
	Phòng Tài nguyên - Môi trường
	Quản lý đất đai
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	1
	Quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức
	Phòng Nội vụ
	Luật,; Hành chính
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	2
	Quản lý Tài chính - Ngân sách
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Kế toán
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	9
	UBND HUYỆN TRẢNG BOM
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	Công tác Nội chính
	Văn phòng HĐND - UBND
	Luật; Hành chính; Kinh tế
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Phụ trách công tác Hội đồng nhân dân
	Văn phòng HĐND - UBND
	Luật; Hành chính; Kinh tế
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	2
	Hành chính tổng hợp
	Văn phòng HĐND - UBND
	Kinh tế; Công nghệ thông tin; Luật; Khoa học XH&NV
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Văn thư - Lưu trữ
	Văn phòng HĐND - UBND
	Văn thư - Lưu trữ; Luật, Khoa học XH&NV; Hành chính; Khoa học Tự nhiên
	Đại học
	Văn thư
	02.007
	 
	 

	 
	 
	1
	Công nghệ - Thông tin
	Văn phòng HĐND - UBND
	Tin học; Quản trị mạng
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Phụ trách quản lý trật tự xây dựng
	Phòng Quản lý đô thị
	Xây dựng
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Phụ trách công tác quản lý quy hoạch xây dựng
	Phòng Quản lý đô thị
	Quản lý đất đai
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	1
	Phòng chống tệ nạn xã hội
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Luật; Công tác xã hội
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	1
	Phụ trách Quản lý Tài chính Ngân sách
	Phòng Tài chính Kế hoạch
	Kế toán; Kiểm toán
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	1
	Công tác Dược - Mỹ phẩm, trang thiết bị Y tế
	Phòng Y tế
	Y; Dược; các ngành Hóa, Dược phẩm
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	10
	UBND HUYỆN VĨNH CỬU
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	1
	Hộ tịch, thống kê Tư pháp
	Phòng Tư pháp
	Luật; Hành chính
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	11
	UBND HUYỆN XUÂN LỘC
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	2
	Hành chính tổng hợp
	Văn phòng HĐND - UBND
	Hành chính; Luật
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	1
	Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp cận pháp luật
	Phòng Tư pháp
	Luật
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	1
	Cải cách hành chính
	Phòng Nội vụ
	Hành chính; Luật; Quản lý nhà nước
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	1
	Phòng chống tệ nạn xã hội
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Luật; Hành chính; Công tác xã hội; Việt Nam học
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	12
	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	1
	Pháp chế
	Văn phòng Sở
	Luật; Hành chính
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Theo dõi, tổng hợp, tham mưu xử lý các dự án đầu tư nước ngoài
	Phòng Kinh tế đối ngoại
	Luật; Kinh tế
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	Tiếng Anh trình độ IELTS 7.00 hoặc tương đương
	 

	 
	 
	1
	Thụ lý hồ sơ Đăng ký kinh doanh
	Phòng Đăng ký kinh doanh
	Luật; Kinh tế Luật; Quản trị kinh doanh
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Chuyên viên thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách
	Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư
	Xây dựng cầu đường
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	13
	SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	1
	Quản lý về chính sách người có công
	Phòng Người có công
	Hành chính; Luật; Xã hội học; Công tác Xã hội; Kinh tế; Quản trị nguồn nhân lực; Khoa học xã hội
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	14
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	1
	Quản lý công trình Thủy lợi và nước sạch nông thôn
	Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	Thủy lợi; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật tài nguyên nước
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	1
	Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai
	Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	Công trình xây dựng
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	1
	Quản lý trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	Nông học; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Công nghệ sinh học
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Hành chính tổng hợp
	Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	Kinh tế; Tài chính ngân hàng
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Văn thư
	Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	Hành chính; Luật; Quản trị văn phòng; Văn thư lưu trữ
	Đại học
	Văn thư
	02.007
	 
	 

	 
	 
	1
	Kiểm lâm địa bàn
	Chi cục Kiểm lâm
	Lâm nghiệp; Lâm học; Quản lý tài nguyên rừng
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn và khen thưởng cho chương trình MTQGXDNTM
	Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới  
	Nông lâm ngư nghiệp; Kinh tế
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	15
	SỞ NGOẠI VỤ
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	1
	Thanh tra
	Thanh tra Sở
	Luật
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	1
	Hợp tác quốc tế
	Phòng Hợp tác quốc tế
	Ngoại ngữ; Hợp tác quốc tế; Kinh tế quốc tế; Luật quốc tế
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	16
	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất
	Phòng Quy hoạch
	Quản lý đất đai
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Thẩm định hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản
	Phòng Tài nguyên nước, khoáng sản và biến đổi khí hậu
	Khai thác mỏ
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	17
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	1
	Quản lý tần số vô tuyến điện, thông tin cơ sở
	Phòng Báo chí - Xuất bản - Thông tin - Bưu chính
	Công nghệ thông tin; Điện tử - Viễn thông
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	18
	SỞ TƯ PHÁP
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	1
	Thanh tra
	Thanh tra Sở
	Luật; Hành chính
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	1
	Quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính
	Thanh tra Sở
	Luật; Hành chính
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	1
	Văn thư
	Văn phòng
	Văn thư - Lưu trữ
	Trung cấp
	Văn thư 
trung cấp
	02.008
	 
	 

	19
	SỞ XÂY DỰNG
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	1
	Quản lý quy hoạch kiến trúc
	Phòng Quản lý Quy hoạch kiến trúc
	Kiến trúc 
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	1
	Phát triển nhà ở
	Phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản
	Kiến trúc - Quy hoạch xây dựng; Xây dựng
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	20
	SỞ Y TẾ
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	Phụ trách lĩnh vực y tế dự phòng, tiêm chủng phòng chống bệnh truyền nhiễm và các bệnh không lây nhiễm
	Phòng Nghiệp vụ
	Bác sĩ Y học dự phòng
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Phụ trách lĩnh vực điều trị, y học cổ truyền, chuyển giao kỹ thuật
	Phòng Nghiệp vụ
	Bác sĩ Đa khoa
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Quản lý tài sản công và công trình y tế
	Phòng Kế hoạch Tài chính
	Kỹ thuật Y sinh
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Thanh tra về lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	Bác sĩ Y học dự phòng; Bác sĩ Đa khoa
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Quản lý ngộ độc thực phẩm
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	Bác sĩ
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Công tác Phòng Nghiệp vụ
	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
	Bác sĩ Đa khoa
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	21
	VĂN PHÒNG UBND TỈNH
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	Theo dõi lĩnh vực xây dựng cơ bản
	Phòng Kinh tế - Ngân sách
	Xây dựng
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	22
	BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO CÔNG NGHỆ SINH HỌC
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	1
	Văn thư - Lưu trữ
	Văn phòng Ban
	Hành chính; Văn thư lưu trữ; Luật
	Đại học
	Văn thư
	02.007
	 
	 

	 
	
	1
	Hành chính tổng hợp
	Văn phòng Ban
	Hành chính; Luật; Tài chính
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	1
	Xúc tiến đầu tư
	Phòng Đầu tư và Quản lý doanh nghiệp
	Tài chính; Luật; Quản trị kinh doanh; Kinh tế
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	2
	Quản lý doanh nghiệp
	Phòng Đầu tư và Quản lý doanh nghiệp
	Tài chính; Luật; Quản trị kinh doanh; Kinh tế
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	1
	Quản lý xây dựng
	Phòng Quy hoạch - Xây dựng
	Xây dựng dân dụng; Xây dựng cầu đường
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	
	1
	Quản lý quy hoạch
	Phòng Quy hoạch - Xây dựng
	Kiến trúc; Quy hoạch; Quản lý đất đai
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	23
	SỞ NỘI VỤ
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	Hành chính tổng hợp
	Văn phòng Sở
	Luật; Hành chính
	Đại học
trở lên
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Quản lý nhân sự và đội ngũ
	Phòng Quản lý biên chế và công chức viên chức
	Luật; Hành chính; Các ngành kinh tế
	Đại học
trở lên
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Xây dựng chính quyền
	Phòng Tổ chức chính quyền
	Luật; Hành chính
	Đại học
trở lên
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Quản lý tôn giáo
	Phòng Kito giáo, Ban Tôn giáo
	Luật; Hành chính; Kinh tế, Tài chính; Quản trị kinh doanh; Môi trường; Quản lý đất đai; Xây dựng; Thanh tra
	Đại học
trở lên
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Cải cách hành chính
	Thanh tra Sở
	Luật; Hành chính
	Đại học
trở lên
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Thanh tra
	Thanh tra Sở
	Luật; Hành chính; Thanh tra
	Đại học
trở lên
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Văn thư
	Phòng Tổ chức hành chính, Ban Thi đua khen thưởng
	Văn thư Lưu trữ; Luật, Hành chính; các ngành Khoa học xã hội; các ngành Kinh tế
	Trung cấp
trở lên
	Văn thư trung cấp, Văn thư
	02.008,
02.007
	 
	Yêu cầu trình độ Trung cấp trở lên đối với chuyên ngành Văn thư Lưu trữ; Trình độ Đại học đối với các chuyên ngành còn lại 

	24
	THANH TRA TỈNH
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	Thanh tra kinh tế - xã hội
	Phòng Nghiệp vụ 3
	Kế toán
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	25
	LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	Hành chính tổng hợp
	Văn phòng - Thông tin đối ngoại
	Tiếng Anh; Tin học; Quản trị hành chính
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	 
	 
	1
	Vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
	Ban Công tác phi Chính phủ nước ngoài
	Tiếng Anh; Luật
	Đại học
	Chuyên viên
	01.003
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	105
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